
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,797,362,324    

1 01/12/2023 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

2 02/12/2023 Cô chú Hương Sơn ở Thuỵ Sỹ cho vô TK801 24,000,000           

3 06/12/2023 Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 2,000,000             

4 08/12/2023 Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 1,000,000             

5 10/12/2023 Một Cô Bác cho 5 thùng sữa, 5 kg đường, 50 kg gạo -                        

6 15/12/2023 Học sinh Leny nhận học bổng 2,000,000             

7  Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 20,000,000           

8 16/12/2023 Công Ty Camso ở Tân Uyên cho nước tương, nước mắm, mì gói, đường, dầu gội, bánh, kẹo ...và tổ chức chơi Noel-                        

9  Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 200,000                

10 19/12/2023 Nhóm Bạn cô Vân Anh, Diễm, Kim, Huy, Trang Sử, Alina Hạnh, Ngọc Linh, anh Thành, Tuyết Vân và cụ bà Như Chánh ở San Diego cho 800usd*2470019,760,000           

11 20/12/2023 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

12 21/12/2023 Cô Masako ở Osaka cho tiền mặt 10,000,000           

13 24/12/2023 Cô Daphnie và bạn cho dầu ăn, đường, sữa, mì gói, bột ngọt, bánh kẹo và tiền mặt 2,300,000             

14 25/12/2023 Hội VNHELP ở Mỹ cho vô TK801 4,815,000             

15 26/12/2023 Công Ty Harbour Energy cho vô TK801 359,800,000         

16  Ông bà Cương, Tú ở Cali cho 500usd*24700 12,350,000           

17 28/12/2023 Cô chú Trang, Trí ở San Diego cho 200usd*24100 4,820,000             

18 29/12/2023 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 200,000                

19  Gia đình ông bà Huy, Dũng ở Úc cho tiền mặt 15,000,000           

20  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vo TK801 300,000                

21  Chị Nguyen Thi Kim Lai cho vo TK801 300,000                

22 30/12/2023 Cô Kim Hạnh 2,000,000             

23  Cô Nguyễn Thị Kim Đào 2,000,000             

24  Chú BoBo Vui 2,000,000             

25  Chú Huỳnh Long Thiên Tâm 1,000,000             

26  Cô Nguyễn Thị Kim Liên 200,000                

27  Cô Hạnh Nguyễn 100,000                

28  Cô Lê Nguyên Ngân 500,000                

29  Cô Hải Yến 500,000                

30  Chú Nguyễn Văn Hương 500,000                

31  Cô Nguyễn Kim Nguyệt 500,000                

32  Cô Bích Ty 500,000                

33  Cô Hoàng Yến Đặng 500,000                

34  Cô Trần Vũ Quỳnh Như 500,000                

35  Chú Võ Hoàng Nhật Tân 500,000                

36  Cô Võ Kỉnh Tố Phượng 500,000                

37  Cô Võ Kỉnh Tố Quyên 500,000                

38  Cô Loc Trang Nguyen 500,000                

39  Chú Duc Nguyen 500,000                

40  Cô Phạm Hoàng Oanh 500,000                

41  Cô chú Hai Vo, Kim Nguyen 500,000                

42  Cô Phụng Nguyễn 500,000                

43  Cô Nguyễn Thị Duyên Hồng 500,000                

44  Cô Hue Nguyen Do 500,000                

45  Cô Phùng Tuyết Lan 500,000                

46  Cô Phạm Minh Nguyệt 500,000                

47  Gia đình cô Kim Cúc Nguyễn 1,000,000             

48  Gia đinh cô Phạm Ngọc Ánh 1,000,000             

49  Cô Diệu Hiền 1,200,000             

50  Cô Quảng Diệu Huệ 1,200,000             

51  Bà Nguyễn Thị Tích cho tiền mặt 2,000,000             

52 31/12/2023 Nhóm UNISHOW cho vô TK801 11,880,000           

53  Ông Hoang Viet cho vô TK801 1,000,000             

54  Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 7,139                    

Tổng Trong kỳ 521,232,139         

Tổng Cuối kỳ 13,318,594,463    
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Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,925,419,824    

1 01/12/2023 Chợ 856,000                

2 02/12/2023 Xăng 50,000                  

3  Chợ 896,000                

4 03/12/2023 Chợ 994,000                

5 04/12/2023 Chợ 896,000                

6 05/12/2023 Chợ 867,000                

7  Gas 345,000                

8 06/12/2023 Chợ 856,000                

9 07/12/2023 Chợ 483,000                

10  Tài liệu Táo 60,000                  

11  Tiền ăn cho sinh viên Bảo và Hà học tiếng Nhật 4,000,000             

12  Mua máy xây thực phẩm 4,440,000             

13 08/12/2023 Chợ 841,000                

14  HP Học kỳ I (Tiên,A Phát, Khuất, Triều, Thuận) (240*5) 1,200,000             

15  Tiền ăn bán trú tháng 12 cho Phát 668,000                

16  Tiền ăn bán trú tháng 12 cho Leny 636,000                

17  Học phí tháng 12 cho học sinh cấp I 2,564,000             

18 09/12/2023 Chợ 645,000                

19  Điện thoại bàn 31,000                  

20 10/12/2023 Chợ 895,000                

21  Mua đồ sửa quạt 100,000                

22  Xăng 50,000                  

23 11/12/2023 Chợ 698,000                

24 12/12/2023 Chợ 849,000                

25 13/12/2023 Chợ 986,000                

26 14/12/2023 Xăng 50,000                  

27  Chợ 653,000                

28  Gửi xe Phát 10,000                  

29  Nạp mực máy in phòng máy 80,000                  

30 15/12/2023 Chợ 948,000                

31  Bịch đựng đá, bao tay nilong 35,000                  

32  Thuốc gội chí, lược chải chí 175,000                

33 16/12/2023 Chợ 754,000                

34  Gas 345,000                

35  Nước suối (2 thùng) 170,000                

36 17/12/2023 Đồ sửa xe đạp 26,000                  

37  Khâu vết thương + thuốc cho Hưng bị đứt tay 360,000                

38  Chợ 879,000                

39 18/12/2023 Chợ 934,000                

40 19/12/2023 Chợ 657,000                

41  Học phí cho Thanh và Ago Hyan 1,440,000             

42 20/12/2023 Sửa máy tính phòng máy 100,000                
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43  Cám cá 35,000                  

44  Chợ 856,000                

45  Học phí tiếng Anh cho sinh viên Hiếu 1,000,000             

46 21/12/2023 Van, co sửa vòi nước nhà bếp 93,000                  

47  Mua đèn led, dây điện trang trí Noel 210,000                

48  Chợ 875,000                

49 22/12/2023 Chợ 834,000                

50 23/12/2023 Chợ 984,000                

51 24/12/2023 Chợ 584,000                

52  Thay nhớt xe 90,000                  

53 25/12/2023 Chợ 768,000                

54  Cắt chỉ cho Hưng 58,000                  

55  Mua nước suối 85,000                  

56 26/12/2023 Tiền rác (tháng 10,11,12) 300,000                

57  Gas (2 bình) 690,000                

58  Chợ 852,000                

59  Điện thoại di động 643,552                

60 27/12/2023 Mua đũa 40,000                  

61  Chợ 837,000                

62  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

63 28/12/2023 Chợ 798,000                

64 29/12/2023 Mua nước suối 85,000                  

65  Mua ly giấy 64,000                  

66  Chợ 963,000                

67  Khám, thuốc cho Doanh bị viêm tai giữa 293,000                

68 30/12/2023 Sửa nồi cơm điện 150,000                

69  Bơ, chà bông nướng bánh mì muối ớt 186,000                

70  Than nướng 60,000                  

71  Xăng 50,000                  

72  Chợ (nấu cà ri) 1,098,000             

73 31/12/2023 Nguyên liệu làm bánh tráng trộn 145,000                

74  Chợ 896,000                

75  Lương cô Thìn 4,000,000             

76  Lương cô Thảo 7,000,000             

 Lương cô Hân 7,000,000             

 Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 74,177,552           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 13,244,416,911    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 13,244,416,911    


